
 

Biểu số: 
4104.N/TDTT-TCTDTT​
Ban hành kèm theo Thông 
tư số 17/2021/TT-BVHTTD 
ngày 28 tháng 12 năm 2021 

Ngày nhận báo cáo: 28/2 
năm sau 

SỐ CÂU LẠC BỘ THỂ 
THAO 

Năm … 

Đơn vị báo cáo:​
Tổng cục Thể dục thể thao 

Đơn vị nhận báo cáo:​
Vụ Kế hoạch, Tài chính 

 

Đơn vị tính: Câu lạc bộ 

 Mã số Tổng số Cơ sở kinh doanh 
hoạt động thể thao 

Câu lạc bộ thể thao 
cơ sở 

A B 1 2 3 

Tổng số 01    

Chia theo tỉnh, 
thành phố​
(Ghi theo danh mục 
đơn vị hành chính) 

    

An Giang 02    

... ...    

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…...​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

 

 

 



HƯỚNG DẪN, GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ​
(Kèm theo Thông tư số: 17/2021/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Biểu số 4104.N/TDTTT-TCTDTT: Số câu lạc bộ thể thao 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Câu lạc bộ thể thao là cơ sở để ngành thể dục, thể thao có kế hoạch tổ chức quản lý, sử dụng và 
phát triển dịch vụ thể dục, thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và nâng cao chất lượng chuyên 
môn, phát triển theo chiều sâu của từng môn thể thao chuyên biệt, đồng thời tạo điều kiện mở 
rộng phong trào tập luyện các môn thể thao truyền thống của từng địa phương, là nơi phát hiện 
và tuyển chọn những người có năng khiếu thể thao. Câu lạc bộ thể thao bao gồm 

Câu lạc bộ thể thao gồm: 

- Câu lạc bộ thể thao cơ sở được thành lập và công nhận theo quy định của pháp luật, có chức 
năng tuyên truyền, vận động những người có cùng sở thích để tổ chức, phổ biến, hướng dẫn hoạt 
động thể dục, thể thao quần chúng nhằm thoả mãn nhu cầu rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí, 
nâng cao sức khoẻ, cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần và nâng cao thành tích thể thao cho 
người tập; 

- Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao. 

2. Cách ghi biểu 

a) Thời kỳ thu nhập: Thống kê số lượng câu lạc bộ thể thao trong năm báo cáo. 

b) Thời kỳ thu thập số liệu: Từ 01/01 đến thời điểm 31/12 năm báo cáo. 

c) Cách ghi biểu: 

- Các cột: 

Cột A: Chỉ tiêu; 

Cột B: Mã số; 

Cột 1: Ghi tổng số câu lạc bộ thể thao; 

Cột 2: Ghi số cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao; 

Cột 3: Ghi số câu lạc bộ thể thao cơ sở. 

- Các dòng: 

Dòng 1: Tổng số; 

Từ dòng 3 trở đi: Ghi theo tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. 

3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch. 



 

 


